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TỔ: HÓA – SINH - CN
         (Đề gồm có 03 trang)
	KIỂM TRA GIỮA KỲ I- NĂM HỌC 2025-2026
Môn: Sinh học – Lớp 11
Thời gian làm bài: 45 phút 
(Không kể thời gian giao đề)
MÃ ĐỀ 404                                                                  




 PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN. (3 điểm)
(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chọn một phương án duy nhất).
Câu 1. Điểm bù ánh sáng là cường độ ánh sáng mà tại đó

A. cường độ quang hợp đạt cực tiểu.


B. cường độ quang hợp đạt cực đại.

C. cường độ quang hợp bằng cường độ hô hấp.
D. cường độ quang hợp đạt trung bình.
Câu 2. “Quá trình quang hợp hấp thụ và chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng trong các chất hữu cơ tổng hợp được.” là dấu hiệu của quá trình nào sau đây?

A. Thu nhận và vận chuyển các chất.
B. Bài tiết và điều hòa các chất.

C. Chuyển hóa năng lượng.
D. Bài tiết các chất thải ra ngoài.
Câu 3. Mạch gỗ của cây được cấu tạo từ

A. mạch rây và mạch ống.
B. mạch ống và quản bào.

C. ống rây và bản rây.
D. ống rây và tế bào kèm.
Câu 4. Nhận định nào không đúng về mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp ở thực vật.

A. Quang hợp tạo ra khí CO2 và H2O là nguyên liệu của quá trình hô hấp.

B. Hô hấp tạo ra các sản phẩm trung gian, cung cấp nguyên liệu cho quang hợp.

C. Hô hấp tạo ra khí CO2 và H2O là nguyên liệu của quá trình quang hợp.

D. Quang hợp và hô hấp ảnh hưởng và quyết định đến năng suất cây trồng.
Câu 5. Để bảo quản hiệu quả các loại hạt, người nông dân thường phơi hoặc sấy khô sau thu hoạch. Đây là ứng dụng nào của hô hấp ở thực vật để bảo quản nông sản?

A. Không phải ứng dụng của hô hấp ở thực vật.
B. Điều chỉnh nhiệt độ.

C. Điều chỉnh hàm lượng nước.



D. Điều chỉnh thành phần không khí.
Câu 6. Trong hô hấp hiếu khí ở thực vật trên cạn, chuỗi truyền electron diễn ra ở vị trí nào?

A. Chất nền ti thể.
B. Màng trong ti thể.

C. Màng ngoài ti thể.
D. Tế bào chất.
Câu 7. Dị hóa là quá trình

A. tổng hợp các chất và giải phóng năng lượng.

B. tổng hợp các chất và tích lũy năng lượng.

C. phân giải các chất và giải phóng năng lượng.

D. phân giải các chất và tích lũy năng lượng.
Câu 8. Để chuyển hóa NH4+ thành dạng NO3- cần sự tham gia của nhóm vi sinh vật nào?

A. Vi khuẩn nitrat hóa.
B. Vi khuẩn cố định nitrogen.

C. Vi khuẩn lactic.
D. Vi khuẩn ammonium.
Câu 9. Phát biểu nào đúng khi nói về vai trò của quang hợp ở thực vật?

A. Quang hợp giải phóng CO2 cung cấp dưỡng khí cho nhiều sinh vật trên Trái Đất.

B. Quang hợp giúp điều hoà không khí, làm tăng hiệu ứng nhà kính.

C. Quang hợp quyết định 70 – 75% năng suất của cây trồng.

D. Quang hợp tạo ra nguyên liệu và năng lượng cung cấp cho các sinh vật khác.
Câu 10. Loại khí nào là nguyên liệu của quá trình quang hợp?

A. H2
B. N2
C. O2
D. CO2
Câu 11. Quá trình trao đổi nước và khoáng ở thực vật diễn ra theo thứ tự?

A. Vận chuyển nước ở thân ( hấp thụ nước ở rễ ( thoát hơi nước ở lá.

B. Hấp thụ nước ở rễ ( thoát hơi nước ở lá ( vận chuyển nước ở thân.

C. Hấp thụ nước ở rễ ( vận chuyển nước ở thân ( thoát hơi nước ở lá.

D. Vận chuyển nước ở thân ( thoát hơi nước ở lá ( hấp thụ nước ở rễ.
Câu 12. Hệ sắc tố quang hợp có vai trò gì?

A. Hấp thụ và phân giải năng lượng ATP.

B. Hấp thụ và phân giải năng lượng ánh sáng.

C. Hấp thụ và tổng hợp năng lượng ATP.

D. Hấp thụ và chuyển hóa năng lượng ánh sáng.
PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. (2 điểm)
(Thí sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai).

Câu 1: Để phát hiện hô hấp ở thực vật, một nhóm học sinh đã tiến hành thí nghiệm như sau. Dùng 4 bình cách nhiệt giống nhau đánh số thứ tự 1, 2, 3, 4. Cả 4 bình đều đựng hạt đỗ xanh (đậu xanh). Trong đó:

- Bình 1: chứa 1 kg hạt mới nhú mầm.


         - Bình 2: chứa 1 kg hạt khô.

         - Bình 3: chứa 1 kg hạt mới nhú mầm đã luộc chín.


         - Bình 4: chứa 0,5 kg hạt mới nhú mầm. 

Đậy kín nắp mỗi bình rồi để trong 2 giờ. Biết rằng các điều kiện khác ở 4 bình là như nhau và phù hợp với thí nghiệm. Theo lý thuyết, các dự đoán về kết quả thí nghiệm sau là đúng hay sai?

a) Nhiệt độ ở bình 1 thấp nhất. 

b) Nhiệt độ ở bình 3 và 4 tăng lên.

c) Bình 4 có mức tăng nhiệt cao hơn bình 1. 

d) Nồng độ CO2 ở bình 1 và bình 4 đều tăng. 

Câu 2: Dựa vào kiến thức về ảnh hưởng của độ ẩm đến khả năng trao đổi nước và khoáng ở thực vật cùng với bảng kết quả sự ảnh hưởng của độ ẩm đất đến cường độ thoát hơi nước ở cây nha đam (Aloe vera L.) sau 9 ngày xử lí hạn ở bảng dưới. (Biết rằng kết quả đạt được ở điều kiện thí nghiệm, các yếu tố khác không ảnh hưởng đến độ ẩm đất). Mỗi nhận định sau là đúng hay sai? 
	Thời điểm
	Độ ẩm đất (%) 
	Cường độ thoát hơi nước (g/dm3/giờ) 

	Ngày thứ 1 
	16,067
	0,095

	Ngày thứ 9 
	1,307
	0,033


a) Lượng nước trong đất quá cao có thể gây ngập úng, cây hút quá nhiều nước và chết. 

b) Biện pháp phủ rơm hoặc che bóng giúp duy trì độ ẩm đất, gián tiếp làm giảm thoát hơi nước. 

c) Trong giới hạn nhất định, độ ẩm đất tỉ lệ thuận với cường độ thoát hơi nước. 

d) Độ ẩm đất ảnh hưởng đến: sự hút nước và khoáng, thoát hơi nước, quang hợp và hô hấp. 

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (2 điểm)

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4, điền kết quả mỗi câu vào mỗi ô trả lời tương ứng theo hướng dẫn).

Câu 1: Cho hình bên, điểm bão hòa CO2 được thể hiện ở số mấy? 
Câu 2: Trong hô hấp hiếu khí ở thực vật, giai đoạn đường phân thu được bao nhiêu ATP? 

Câu 3: Cho các nguyên tố sau: Ca, K, Zn, P, Fe, S. Có bao nhiêu nguyên tố đa lượng? 

Câu 4: Cho các loài sau: Cây tầm gửi, con gà, vi khuẩn lactic, vi khuẩn lam, nấm mốc. Có bao nhiêu loài sinh vật dị dưỡng. 
PHẦN IV. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Hãy phân biệt quá trình cố định CO2 ở các nhóm thực vật C3 và CAM theo bảng sau.

	Tiêu chí
	Nhóm thực vật C3
	Nhóm thực vật CAM

	Chất nhận CO2 đầu tiên
	
	

	Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên
	
	

	Không gian thực hiện
	
	

	Thời gian thực hiện
	
	


Câu 2 (1 điểm): Trong điều kiện khô hạn, nắng nóng kéo dài thì ở thực vật có biểu hiện như thế nào để thích nghi? Giải thích.
------ HẾT ------
ĐỀ CHÍNH THỨC
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